
DANH SÁCH 25 DỊCH VỤ CÔNG ĐÃ TOÀN TRÌNH VỀ DỮ LIỆU 

(02-KH/BCĐTW ngày 19/6/2025) 

 

TT Tên bộ Dịch vụ công 

1 

Bộ Tài 

chính 

Giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức 

phục hồi sức khỏe 

2 
Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, 

BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT 

3 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT 

4 Chuyển nơi hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 

5 

Đăng ký tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện (tham gia 

mới; chuyển từ bảo hiểm xã hội bắt buộc sang bảo hiểm xã hội 

tự nguyện) 

6 
Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân 

trả thu nhập từ tiền lương, tiền công 

7 

Bộ Công 

an 

Xác nhận số chứng minh nhân dân 9 số, số định danh cá nhân 

8 Cấp lại, đổi thẻ căn cước 

9 Khai báo tạm vắng 

10 Thông báo lưu trú 

11 Xóa đăng ký thường trú 

12 Xác nhận thông tin về cư trú 

13 Điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú 

14 Cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe 

15 Cấp phiếu lý lịch tư pháp 

16 Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông 

17 

Bộ Tư 

pháp 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 

18 
Liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo 

hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 

19 
Liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết 

mai táng phí, tử tuất 

20 

EVN 

Cấp điện mới từ lưới điện hạ áp phục vụ sinh hoạt 

21 Cấp điện mới từ lưới điện trung áp 

22 Thay đổi thông tin khách hàng sử dụng điện 

23 Tạm ngừng hoặc khôi phục cấp điện theo yêu cầu 

24 Cấp lại Hợp đồng mua bán điện (bị mất, hỏng) 

25 
Bộ Công 

thương 
Thông báo khuyến mãi 
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